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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BILIMOON

0110768884

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BILIMOON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BILIMOON INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0386834568
Email: Blm@bilimoon.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị. 
-Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính

8559(Chính)

3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

5. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ ăn uống khác
( Trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không )

5629

8. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản

6820

13. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(không bao gồm hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

14. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Nhóm này gồm: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổng hợp cho cơ 
sở vật chất của khách hàng như làm sạch nội thất, bảo dưỡng, 
dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có 
liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những hoạt động 
này không liên quan hoặc không chịu trách nhiệm đến công 
việc hoặc hoạt động chính của khách hàng.

8110

15. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
( Trừ xuất bản âm nhạc )

5920

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MAI ANH      

Tổ 1, Minh Hòa, 
Phường Cẩm 
Bình, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0221900106
87

2 NGUYỄN 
HOÀNG BẢO 
ANH 

Tổ 1, Minh Hòa, 
Phường Cẩm 
Bình, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35,000

0223060000
39

8. Cổ đông sáng lập:
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3 BÙI TUẤN 
MẠNH           

Khu 2, Phường 
Trần Phú, Thành 
phố Móng cái, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 60,000

2790820000
01

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022190010687
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Minh Hòa, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Minh Hòa, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MAI ANH      Nữ

09/07/1990 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/07/2024 đến ngày 01/08/2024


